ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TỈNH VĨNH PHÚ
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ​​​‑‑‑‑‑‑‑                                ​​​​​​​​​​​​----------------------------------

Số: 1158/QĐ-UB 
              Việt Trì, ngày 19  tháng 6  năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

V.v giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;


- Căn cứ  điều 12 Luật  đất đai nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/7/1993;


- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ  quy định khung giá đất các loại;


- Căn cứ Thông tư liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban vật giá Chính phủ số 94/TT-LB ngày 14/11/1994 hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP;


- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính vật giá.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay  ban hành theo Quyết định này bản quy định về giá đất và bảng giá đất cho từng vị trí trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phú phân theo địa bàn huyện, thành, thị.


Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định 03/QĐ-UB ngày 03/01/1995 và Quyết định 911/QĐ-UB ngày 31/5/1995 của UBND tỉnh Vĩnh Phú và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở, ban, ngành có liên quan và   Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh căn cứ quyết địn thi hành.






 TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ








           CHỦ TỊCH





                                    NGUYỄN VĂN LÂM






                                 (Đã ký)

QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ VỀ GIÁ ĐẤT

( ban hành kèm theo quyết định số 1158

 ngày 19 tháng 6 năm 1996)


Điều 1.  Bảng giá đất cho từng vị trí trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phú là văn bản cụ thể hoá Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ, Thông tư số 94/TT-LB ngày 14/11/1994 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Tổng cục địa chính và Ban vật giá Chính phủ.


Bảng giá đất này là căn cứ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất (đối với các tổ chức trong nước), tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất phát sinh từ sau ngày 15/10/1993 trở đi nếu chưa được giải quyết như đã nói trong điều 6 Nghị định 87/CP.


Điều 2. Giá đất được phân thành 4 loại chủ yếu:


1. Giá đất nông lâm nghiệp


2. Giá đất khu dân cư nông thôn


3. Giá đất khu dân cư ven đô, ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị.


4. Giá đất đô thị


Cơ sở xác định giá đất cho từng vị trí trong bảng giá này là giá đất thị trường địa phương thời điểm xây dựng (thời điểm ban hành quyết định này), các căn cứ trong Nghị định 87/CP, Thông tư Liên bộ 94/TT-LB và một số căn cứ khác cụ thể như sau:


a) Đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp: giá đất được xác định theo từng hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp chia theo 3 loại xã: đồng bằng, trung du, miền núi. Mức giá cụ thể của từng hạng đất nằm trong khung giá của Nghị định 87/CP.


b) Đối với khu dân cư nông thôn giá đất được xác định cho từng hạng đất chia theo 3 loại xã: Đồng bằng, trung du, miền núi. Mức giá cụ thể trong khuôn khổ khung giá của Nghị định 87/CP. Trong mỗi xã, đất dân cư nông thôn được phân ra đất khu trung tâm hoặc tụ điểm kinh tế, đất 2 bên các đường trục chính và đất còn lại.


- Phân loại biểu xã theo phụ biểu số 1.


c) Phạm vi đất, loại đất của khu dân cư ven đô, ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị được xác định như điểm a,b mục 3 phần 1 Thông tư Liên bộ 94/TT-LB và cụ thể hoá ở phụ biểu số 2.


d) Hạng đất để xác định giá đất khu dân cư nông thôn, đất khu dân cư ven đô, ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp là căn cứ vào khả năng sinh lợi giá trị sử dụng của từng vị trí và giá đất thực tế ở địa phương. Tiêu chuẩn phân hạng từ 1 đến 6 như qui định tại mục 2 và điểm C mục 3 phần 1 thông tư 94/TT-LB. Mức giá từng hạng nằm trong khuôn khổ khung giá cho các loại đất này ban hành theo Nghị định 87/CP.


đ) Đối với đất đô thị, giá đất được xác định theo loại đô thị, loại đường và vị trí mỗi loại đường. Tiêu chuẩn phân loại đô thị, loại đường và vị trí đường theo hướng dẫn tại mục 4 điều 3 Nghị định 87/CP và mục 4 phần 1 Thông tư 94/TT-LB và được cụ thể hoá ở phụ biểu số 3.


e) Đối với những ô đất tiếp giáp với mặt tiền nhiều loại đường trong đô thị (ngã 3, ngã 4) thì giá đất của lô đó được tính theo giá đất mặt tiền của loại đường có mức giá cao nhất mà lô đó tiếp giáp.


Điều 3. Khi giá đất thị trường biến động cao hơn mức giá trong bảng giá này thì Chủ tịch UBND huyện, thành, thị phải trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính Vật giá thẩm định) quyết định trước khi thực hiện hoặc tiến hành giá đất.


Sở Tài chính Vật giá có trách nhiệm thường xuyên theo dõi sự biến động của giá đất thị trường và giám sát các huyện, thành, thị thực hiện đúng quy định này.


Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thị giá đất được xác định theo kết quả đấu giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất trong bảng giá cộng với phần vượt trung bình do giá đất thị trường biến động (Qui trình đấu giá theo qui định hiện hành của UBND tỉnh).


Điều 4. Phạm vi áp dụng giá đất như đã nêu tại điều 1. Riêng một số trường hợp quy định cụ thể như sau:


1. Đất đang nằm trong hành lang giao thông (từ mốc  chỉ giới theo thông tư số 314/ĐBVN của Bộ Giao thông vận tải ngày 21/11/1995 trở vào đường) việc đền bù được xem xét cụ thể tuỳ theo từng trường hợp mà pháp luật quy định do UBND tỉnh quyết định khi Nhà nước thu hồi đất.


2. Đất được Nhà nước giao đang sử dụng vào mục đích nào thì khi Nhà nước thu hồi để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng sẽ được đền bù theo giá của mục đích đang sử dụng theo điều 6 -7 - 8 - 9 - 10 Nghị định 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.
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                          NGUYỄN VĂN LÂM
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